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TÓM TẮT  
40 trâu cái tơ độ tuổi 32-33 tháng tuổi không bị dị tật, không bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục và 

chưa động dục, được bố trí vào 2 nhóm thí nghiệm. Nhóm 1 không xử lý hormone sinh dục, theo 

dõi động dục tự nhiên và phối giống nhân tạo; nhóm 2 được xử lý hormone sinh dục bằng cách đặt 

CIDR vào âm đạo (ngày 0), sau khi đặt CIDR đến ngày thứ 7 tiến hành tiêm 1.000 IU PMSG và 

25 mg PGF2α; ngày thứ 10 rút CIDR ra khỏi âm đạo, theo dõi động dục và phối giống. Trâu của cả 

2 nhóm được phối giống theo phương thức phối kép (2 lần) bằng tinh trâu Murrah đông lạnh dạng 

cọng rạ; lần phối 1 được thực hiện sau khi trâu chịu đực 10 - 12 giờ, khoảng cách giữa lần phối 1 

và lần phối 2 là 6 giờ.   

Kết quả cho thấy, nhóm 1 có 85% trâu cái động dục ở tuổi trung bình 38,38 tháng và tỉ lệ đậu thai 

sau 2 chu kỳ phối giống đạt 52%; nhóm 2 có 70,00% số trâu, ở lứa tuổi 32 – 33 tháng, động dục 

sau xử lý hormone 4 ngày và tỉ lệ đậu thai đạt 60,00% sau 2 chu kỳ phối giống. Như vậy, xử lý 

hormone sinh dục đã rút ngắn tuổi động dục lần đầu từ 5,38 – 6,38 tháng và nâng cao tỉ lệ phối 

giống đậu thai lên 8%. 

Từ khóa: trâu, hormone, động dục, phối giống, thụ tinh nhân tạo 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ
*
 

Các nghiên cứu về sinh lý sinh sản của trâu 

cái cho thấy khả năng sinh sản của trâu nội 

của nước ta hiện khá thấp. Số liệu công bố 

gần nhất cho thấy, chỉ có 15% trâu cái tơ đẻ 

lứa đầu dưới 4 năm tuổi; 14% trâu có nhịp đẻ 

dưới 18 tháng/lứa; tỉ lệ đẻ trung bình hàng năm 

thấp hơn 50%; tỉ lệ trâu có chửa trong đàn cái 

sinh sản là 42% (Nguyễn Đức Chuyên và cs, 

2003 [7]; Đào Lan Nhi và cs, 2004 [8]); thời 

gian động dục lại sau khi đẻ 5-7 tháng; trên 

30% trâu cái có vấn đề về sinh sản.  

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh 

sản của trâu thấp, trong đó đặc điểm sinh lý 

sinh dục, sinh sản của trâu cái đóng vai trò 

quan trọng. Tuổi động dục lần đầu của trâu 

thường muộn. Trâu cái thường có biểu hiện 

động dục không rõ ràng, thời điểm động dục 

thường xuất hiện vào ban đêm, khó nhận biết 

bằng các quan sát lâm sàng bằng mắt thường, 

động dục của trâu mang tính mùa vụ cao, sự 

                                                 
*
 Email: nguyenduchung59@gmail.com   

liên quan của các biểu hiện động dục với thời 

điểm rụng trứng chưa khó xác định chính xác, 

thời gian rụng trứng biến động lớn giữa các cá 

thể, động dục lại sau đẻ muộn... Vì vậy, việc 

thụ tinh nhân tạo cho trâu cái thường đạt hiệu 

quả thấp do việc phát hiện động dục và xác 

định thời điểm phối giống thích hợp không 

chính xác. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến 

hành đề tài “Nghiên cứu sử dụng CIDR, 

PMSG và PGF2 để rút ngắn tuổi động dục 

lần đầu và nâng cao hiệu quả phối giống 

nhân tạo cho trâu nội” 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng, vật liệu, địa điểm nghiên cứu 

- Đối tượng: 40 trâu cái tơ (giống nội) độ tuổi 

từ 32 - 33 tháng tuổi không bị dị tật, không 

viêm nhiễm cơ quan sinh dục, chưa động dục. 

- Vật liệu:  

+ Tinh trâu Murrah đông lạnh cọng rạ đạt các 

yêu cầu sau: V = 0,25 ml/cọng; A  40%; 

VAC  25 triệu.  
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+ CIDR (Controlled Internal Drug Releasing 

device), PMSG (Pregnant Mare Serum 

Gonadotropin), PGF2 (Prostaglandin F2 

alpha) của Công ty sinh học Đông Nam Á – 

Hà Nội. 

- Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển chăn nuôi Miền núi – Viện chăn nuôi 

Quốc gia và xã Bình Sơn – TP. Sông Công – 

Thái Nguyên. 

Nội dung nghiên cứu 

Xác định tuổi động dục lần đầu, tỉ lệ động dục 

lần đầu và hiệu quả phối giống nhân tạo ở 

trâu cái không xử lý hormone sinh dục và có 

xử lý hormone sinh dục (CIDR, PMSG và 

PGF2).  

Phương pháp nghiên cứu 

40 trâu cái tơ dùng trong nghiên cứu được 

chia thành 2 nhóm như sau: 

- Nhóm 1: 20 trâu cái tơ không xử lý 

hormome sinh dục, được theo dõi động dục, 

phối giống theo các kỹ thuật đang được tiến 

hành tại địa phương.  

- Nhóm 2: 20 trâu cái tơ được xử lý hormome 

sinh dục bằng cách đặt CIDR, tiêm PMSG và 

PGF2α (theo lịch trình ở bảng 1). 

Bảng 1. Lịch trình sử dụng CIDR và các hormone sinh dục đối với trâu cái tơ 

Thời gian Công việc cần làm 

Ngày 0 Đặt CIDR vào âm đạo 

Ngày 7 Tiêm bắp 1.000 IU PMSG và 25 mg PGF2α 

Ngày 10 Rút CIDR ra khỏi âm đạo 

Ngày 12 Theo dõi động dục. Phối giống nhân tạo lần 1 được thực hiện tại thời điểm phối 

giống thích hợp; phối giống nhân tạo lần 2 cách lần 1 là 6 giờ bằng tinh cọng rạ 

- Phối giống cho trâu bằng phương pháp trực tràng - tử cung, bằng tinh đông lạnh dạng cọng rạ, 

vào thời gian sau chịu đực từ 10 – 12 giờ và phối lần 2 lặp lại sau lần phối 1 6 giờ; các lần phối 

giống được thực hiện bởi cùng 1 người. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả theo dõi động dục tự nhiên và phối giống  

Bảng 2. Kết quả theo dõi động dục tự nhiên và phối giống nhân tạo 

Chỉ tiêu ĐVT Tổng số 
Tuổi xuất hiện động dục 

32 - 36 37 - 42 

Số trâu theo dõi Con 20   

Số trâu động dục Con 17 6 11 

Tuổi động dục trung bình Tháng 17  38,38   3,36 

Tỉ lệ trâu động dục/trâu theo dõi % 85,00 35,29  64,71 

Số trâu được phối giống ở chu kì 1 Con 17 6 11  

Số trâu đậu thai ở chu kì 1 Con 8 3  5 

Tỉ lệ phối giống đậu thai ở chu kì 1 % 47,06 50,00  45,45 

Số trâu động dục ở chu kỳ 2 Con 8 3 5 

Số trâu được phối giống ở chu kì 2 Con 8 3 5 

Số trâu đậu thai ở chu kì 2 Con 5 2 3 

Tỉ lệ phối giống đậu thai ở chu kì 2 % 62,50 66,67  60,00 

Số lượt trâu phối giống cả 2 chu kỳ Lượt 25 9 16 

Số trâu đậu thai ở 2 chu kỳ Con 13 5  8 

Tỉ lệ phối giống đậu thai qua 2 chu kỳ % 52,00 55,56  50,00 

Số liệu bảng 2 cho thấy, nhóm trâu cái không được xử lý hormone sinh dục (động dục và phối 

giống tự nhiên) có 17/20 trâu cái động dục lần đầu ở độ tuổi từ 32 – 42 tháng tuổi (tuổi động dục 

trung bình là 38,38 tháng tuổi), chiếm tỉ lệ 85,00% số trâu theo dõi. Trong đó, số trâu cái động 

dục lần đầu ở độ tuổi 32-36 tháng tuổi là 6/17 trâu, chiếm 35,29% và số trâu cái động dục lần đầu 

ở độ tuổi 37-42 tháng tuổi là 11/17 trâu, chiếm 64,71%.  
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Nguyễn Tấn Anh (2003) [1] cho biết, tuổi 

động dục lần đầu trung bình của trâu là 30,5 

tháng tuổi (biến động từ 13 – 52 tháng tuổi). 

Nguyễn Đức Thạc (2006) [9] lại cho rằng, 

trâu cái Việt Nam thường động dục sau trên 2 

năm tuổi và biểu hiện động dục lần đầu 

thường không rõ. Một số giống trâu có tuổi 

thành thục về tính khá sớm, như trâu Murrah 

có tuổi thành thục về tính trung bình là 29,4 

tháng tuổi (Cao Xuân Thìn, 1979 [10]); trâu 

Azecbaizan là 24 tháng tuổi và trâu Bulgari là 

21-23 tháng tuổi (Nguyễn Đức Thạc, 2006 

[9]); trâu Ai Cập là 15-18 tháng tuổi (Nguyễn 

Văn Bình và cs, 2007 [2]). Như vậy, kết quả 

thu được từ nghiên cứu của chúng tôi nằm 

trong giới hạn trung bình của trâu nội.  

Bảng 2 cũng cho thấy, tỉ lệ phối giống đậu 

thai ở chu kỳ 1 và chu kỳ 2 ở độ tuổi 32-36 

tháng tuổi là 50,00 và 66,67% (3/6 và 2/3 trâu 

đậu thai); đối với trâu ở độ tuổi 37 - 42 tháng 

tuổi là 45,45 và 60,00% (5/11 và 3/5 trâu đậu 

thai); tỉ lệ phối giống đậu thai ở cả 2 chu kỳ 

đối với trâu động dục ở độ tuổi 32 - 36 tháng 

tuổi đạt 55,56% và đối với trâu động dục ở độ 

tuổi 37 - 42 tháng tuổi đạt 50,00%. Tỉ lệ phối 

giống đậu thai bình quân cho cả 2 độ tuổi và 

cả 2 chu kỳ đạt 52,0% (13 trâu có chửa/25 

lượt trâu được phối giống).  

Đinh Văn Cải (2013) [4] cho biết, tỉ lệ phối 

giống đậu thai trung bình 3 chu kỳ của trâu 

cái ở Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Thanh Chương 

và Tân Kỳ (Nghệ An) và Bình Sơn (Thái 

Nguyên) động dục tự nhiên là 34,84% (54 

trâu đậu thai/155 lượt trâu được phối giống). 

Tạ Văn Cần (2008) [6] nhận thấy, tỉ lệ phối 

giống đậu thai của trâu cái ở Mê Linh (Vĩnh 

Phúc), Sóc Sơn (Hà Nội), Phổ Yên và Sông 

Công (Thái Nguyên) đạt trung bình 33,7%. 

Như vậy, kết quả tỉ lệ phối giống đậu thai thu 

được trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn 

các kết quả nghiên cứu trước đây. Điều này 

có thể do chúng tôi đã xác định được thời 

gian phối giống thích hợp, sử dụng phương 

pháp phối giống kép với khoảng cách giữa 2 

lần phối hợp lý. Ngoài ra, do số lượng trâu 

dùng trong nghiên cứu hạn chế, được theo dõi 

chặt chẽ... cũng là nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ 

phối giống có chửa cao hơn so với các nghiên 

cứu đại trà.   

Kết quả theo dõi sử dụng hormone sinh 

dục gây động dục và phối giống 

Kết quả theo dõi động dục, phối giống và xác 

định các biểu hiện động dục của trâu được xử 

lý hormone được trình bày tại bảng 3 và 4. 

Số liệu bảng 3 cho thấy, trong 20 trâu được 

xử lý (ở độ tuổi 32-33 tháng), có 14 trâu cái 

xuất hiện động dục, chiếm tỉ lệ 70,00% và 

động dục chỉ xuất hiện từ ngày thứ 2 sau khi 

rút CIDR. Cụ thể là, có 3 trâu động dục vào 

ngày thứ 2, chiếm 21,43%; 5 trâu động dục 

vào ngày thứ 3, chiếm 35,71% và 6 trâu động 

dục vào ngày thứ 4, chiếm 42,86% số trâu 

động dục. Bình quân trâu động dục vào 

khoảng 59,61 giờ kể từ sau khi rút CIDR ra 

khỏi âm đạo trâu. Như vậy, trâu cái được xử lý 

hormone sinh dục đã rút ngắn tuổi động dục 

lần đầu từ 5,38 – 6,38 tháng so với trâu không 

được xử lý horome sinh dục (32 – 33 tháng 

tuổi so với 38,38 tháng tuổi) (xem bảng 2). 

Bảng 3. Thời gian xuất hiện động dục sau xử lý (n=20) 

Chỉ tiêu 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày Cộng/TB 

Số con động dục (con) 0 3 5 6 14 

Tỉ lệ động dục (%) 0 15,00 25,00 30,00 70,00 

Thời gian xuất hiện động dục bình 

quân (giờ) 
0 42,332,35 62,503,23 74,003,54 59,61 

Kết quả về tỉ lệ động dục sau xử lý trong nghiên cứu của chúng tôi tương đương với của Đinh 

Văn Cải và cs (2011) [3], khi các tác giả này sử dụng CIDR, CIDR + GnRH + PGF2α và CIDR + 

GnRH + PGF2α + GnRH để gây động dục cho trâu và cho biết tỉ lệ trâu động dục ở tất cả các 

thời điểm đạt 67,50% và thời gian động dục của trâu trung bình là 38,8 giờ kể từ sau khi rút 
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CIDR ra khỏi âm đạo. Tuy nhiên, kết quả thu 

được của chúng tôi thấp hơn một số nghiên 

cứu của một số tác giả. Yendraliza và cs 

(2011) [21] xử lý hormone sinh dục trên trâu 

cái Indonesia, cho biết 100% trâu động dục. 

Sharma M. P. và cs (1994) [20] xử lý trên trâu 

Ấn Độ cũng cho biết có 95% trâu động dục. 

Guang Sheng Qin (2009) [14] và Gede I. và 

cs (1986) [15] xử lý trên trâu Trung Quốc, 

cho kết quả 91,7% và 91,0% trâu cái động 

dục. Sự khác nhau về tỉ lệ và thời gian xuất 

hiện động dục giữa các nghiên cứu có thể do 

bản chất, liều lượng, sự phối hợp giữa các loại 

hormone trong xử lý, sự đáp ứng của cơ thể 

đối với các hormone và điều kiện thực hiện 

thí nghiệm khác nhau....   

Mặc dù còn có sự khác nhau về tỉ lệ động 

dục, nhưng các nghiên cứu đều thống nhất 

cho rằng, việc sử dụng hormone sinh dục gây 

động dục cho trâu giúp dễ dàng phát hiện 

động dục để phối giống nhân tạo, đặc biệt đối 

với trâu trong chăn nuôi nhỏ và tỉ lệ động dục 

thầm lặng của trâu còn ở mức cao. 

Số liệu của bảng 4 cho thấy, xử lý hormone 

sinh dục gây động dục cho trâu đã có 70,00% 

trâu động dục ở độ tuổi 32-33 tháng tuổi; 

trong khi đó nhóm trâu không được xử lý 

hormone sinh dục có 85% trâu động dục ở độ 

tuổi trung bình 38,38 tháng (xem bảng 2). 

Điều đó cho thấy, xử lý hormone sinh dục gây 

động dục cho trâu đã rút ngắn được tuổi động 

dục lần đầu của trâu từ 5,38 – 6,38 tháng và 

động dục của trâu tập trung hơn so với trâu 

không được xử lý hormone sinh dục. 

Bảng 4 cũng cho thấy, trong số 14 trâu động 

dục được phối giống ở chu kỳ 1, có 8 trâu đậu 

thai, đạt tỉ lệ 57,14%; số trâu động dục và 

được phối giống ở chu kỳ 2 là 6 trâu, có 4 

trâu đậu thai, đạt tỉ lệ 66,67%. So với tỉ lệ đậu 

thai của lần phối đầu thì lần phối sau có tỉ lệ 

đậu thai cao hơn (66,67 so với 57,14%). Tổng 

hợp cả 2 kỳ phối giống, tỉ lệ trâu được xử lý 

hormone sinh dục phối giống đậu thai đạt 

60,00%.  

Kết quả thu được về tỉ lệ phối giống đậu thai 

trong nghiên cứu của chúng tôi là cao hơn so 

với nghiên cứu trước đây. Gianluca Neglia và 

cs (2003) [13] cho biết tỉ lệ phối giống đậu 

thai của trâu Ý được xử lý hormone là 30,3 – 

36,0%. Gupta J. và cs (2008) [16] cũng cho 

biết tỉ lệ phối giống đậu thai của trâu Murrah 

được xử lý bằng hormone đạt 50% - 56%. 

Mohan Krishna và cs (2009) [19] nhận thấy, 

có sự khác nhau về tỉ lệ có chửa của trâu xử 

lý cùng một chương trình hormone giữa các 

mùa vụ khác nhau, cụ thể là tỉ lệ trâu có chửa 

trên trâu động dục đạt 26% vào mùa hè và 

40% vào mùa đông. Chohan K. R. (1998) 

[17] cũng có nhận xét tương tự khi thấy tỉ lệ 

có chửa của trâu vào mùa động dục đạt tới 48 

– 53%, trong khi vào mùa không động dục chỉ 

đạt 23 – 25,6%. 

Bảng 4. Tỉ lệ động dục và phối giống có chửa của trâu sau xử lý hormone sinh dục 

Chỉ tiêu ĐVT Kết quả 

Số trâu được xử lý Con 20 

Số trâu động dục sau xử lý Con 14 

Tỉ lệ trâu động dục/trâu xử lý (%) % 70,00 

Số trâu được phối giống ở chu kì 1 Con 14 

Số trâu đậu thai từ chu kỳ 1 Con 8 

Tỉ lệ phối giống đậu thai ở chu kì 1 % 57,14 

Số trâu động dục ở chu kỳ 2 Con 6 

Số trâu được phối giống ở chu kì 2 Con 6 

Số trâu đậu thai ở chu kì 2 Con 4 

Tỉ lệ phối giống đậu thai ở chu kì 2 % 66,67 

Số trâu đậu thai ở 2 chu kỳ phối Con 12 

Số lượt trâu phối ở cả 2 chu kỳ Lượt con 20 

Tỉ lệ phối giống đậu thai ở 2 chu kỳ phối % 60,00 
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Nghiên cứu của Bassiouni Heleil và cs (2010) 

[12] trên trâu Ai Cập với chương trình tiêm 

3000 UI PMGS và sau 48 giờ tiêm 2 ml 

cloprotenol 500 g cho thấy, trong số 12 trâu 

thí nghiệm có 7 trâu đáp ứng cao với 4,8 thể 

vàng, 5 trâu đáp ứng thấp với 1,8 thể vàng so 

với nhóm đối chứng (không sử dụng hormone 

sinh dục) chỉ có 1 thể vàng. Britoa L. F. C. và 

cs (2002) [18] cho rằng, hiệu quả của PGF2α 

đối với thể vàng, động dục và rụng trứng 

đồng loạt ở trâu cái phụ thuộc vào hàm lượng 

progesteron huyết thanh, kích thước của thể 

vàng và tình trạng của nang trứng trước khi 

xử lý.  

Sự khác nhau giữa các kết quả nghiên cứu có 

thể liên quan đến bản chất, liều lượng, 

chương trình sử dụng hormone, giống và lứa 

tuổi của trâu, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, 

khí hậu.... giữa các thí nghiệm là khác nhau. 

So sánh số liệu của bảng 4 và 2 cho thấy, tỉ lệ 

phối giống đậu thai của nhóm trâu được xử lý 

hormone sinh dục cao hơn 8,00% so với 

nhóm trâu không được xử lý hormone sinh 

dục (60,00 so với 52,00%). Sự khác nhau về 

tỉ lệ phối giống đậu thai giữa nhóm trâu trên 

có thể liên quan tới việc kích thích động dục 

tập trung của trâu, biểu hiện động dục của trâu 

được xử hormone sinh dục rõ hơn, dễ phát 

hiện hơn, do vậy việc xác định thời gian phối 

giống thích hợp chính xác hơn so với nhóm 

trâu không được xử lý hormone sinh dục. 

Đinh Văn Cải và cs (2011) [3] cho biết, xử lý 

hormone sinh dục đã có tác dụng cải thiện tỉ 

lệ phối giống đậu thai ở trâu sau 2 lần phối 

(đạt 64,13%). Mai Thị Thơm (2005) [11] 

cũng cho biết, sử dụng các chế phẩm 

hormone sinh dục cho đàn trâu chậm sinh đã 

có tác dụng cải thiện khả năng sinh sản của 

trâu, đó là: Chu kỳ động dục tập trung hơn 

(22,3 – 24,5 ngày), tỉ lệ động dục và thụ thai 

đạt cao nhất là 87,5 và 71,42%.   

KẾT LUẬN 

1. Sử dụng hormone sinh dục đã rút ngắn tuổi 

động dục lần đầu của trâu từ 5,38 – 6,38 tháng. 

2. Xử lý hormone sinh dục có tác dụng nâng 

cao tỉ lệ phối giống đậu thai cho trâu lên 

8,00% (60,00% trâu cái được xử lý hormone 

sinh dục phối giống đậu thai so với 52,00% 

trâu cái không được xử lý hormone sinh dục 

phối giống đậu thai sau 2 kỳ phối giống). 
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SUMMARY 

STUDY ON THE UTILIZATION OF CIDR, PMSG AND PGF2  

TO STIMULATE FIRST ESTRUS AND TO IMPROVE ARTIFICIAL 

INSEMINATION EFFICIENCY IN SWAM BUFFLOES 
 

Nguyen Duc Hung
1*

, Nguyen Kha Tu
2
, Ta Van Can

3
,  

Nguyen Cong Dinh
4
, Tran Trung Thong

4
 

1Thai Nguyen University, 2University of Agriculture anh Forestry – TNU, 
3Animal Husbandry Reseach and Development Center for Muontainuos Zone, 

4National Institute of Animal Science 
 

40 healthy heifers buffalo at 32 – 33 months of age that have not been in heat were allocated into 2 

experimental groups. Group 1 without interference of reproductive hormone, the estrous  was 

monitored naturally and artificial insemination was performed; Group 2 was induced with 

reproductive hormone by intra-vaginal placement of CIDR (at day 0), after 7 days of intra-vaginal 

CIDR placement animals were injected with 1.000IU PMSG and  25mg PGF2α; at day 10, CIDR 

was removed, animals were monitored for estrous and then perform A.I. Animals in both groups 

were double A.I. with Murrahi frozen straw semen; the first A.I. was performed after buffaloes in 

heat for about 10 – 12 hrs, the A.I. performance interval was 6 hrs. 

The results showed that, there was 85.00% animals in group 1 in heat at 38.38 months of age and 

the conception rate after double A.I. was 52.00%; for the group 2, there was 70.00% animals at 32 

– 33 months of age, in heat after 4 days of  hormone treatment and the conception rate was 60.00% 

after double A.I. Thus, hormone treatment in buffaloe had shortened the first eutrus age by 5.38 – 

6.38 months, and increased the conceive rate by 8.00%. 

Keywords: buffalo, hormone, estrus, breeding, Artificial insemination 
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